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1 Nhà trẻ A1 0 0 1 11 0 0 12 0 0 12 0 0
2 Nhà trẻ A2 0 0 1 16 0 0 17 0 0 17 0 0
3 MG Bé 0 0 1 25 0 2 24 0 0 26 0 0

4 MG Nhỡ 1 0 1 20 0 1 21 0 0 21 1 0

5 MG lớn 1 0 4 43 0 3 45 0 0 28 0 1 0 0 19 0

6 MG Ghép 0 0 3 17 0 3 17 0 0 18 0 0 0 0 2 0

7 Tổng:  145 2 0 11 132 0 9 136 0 0 122 1 1 0 0 21 0

              Ngày 12  tháng 09  năm 2025
Ban giám hiệu                         Người lập

Hoàng Thị Bẩy                     Phạm Thị Ánh Hồng
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